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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đốc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước 

   - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Phượng 

2/ Giới tính: Nữ 

3/ Ngày tháng năm sinh: 17/8/1995 

4/ Nơi sinh: Phú Yên 

5/ Số CCCD: 056195005299 Ngày cấp: 25/10/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC Về TTXH 

6/ Quốc tịch: Việt Nam 

7/ Dân tộc: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú: TDP Hòa Do 6A, Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa 

9/ Số điện thoại:  

10/ Địa chỉ email: 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: 

 + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 
cổ phần 

 + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stt Mã CK Họ tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có)

Mối 
quan hệ 
đối với 
công 

ty/người 
nội bộ

Loại 
hình 
Giấy 
NSH 

(CMND/
Passport

/ Giấy 
ĐKKD)

Số Giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 
của công 

ty/người nội 
bộ

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 

quan của 
công 

ty/người 
nội bộ

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 
liên quan 
đến mục 
13 và 14)

Ghi chú (về 
việc không 
có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 
khác)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Nguyễn Thị Bích 
Phượng

Chủ tịch 
HĐQT

CCCD 056195005299 25/10/2022
Cục CS QLHC 
Về TTXH

TDP Hòa Do 6A, Cam 
Phúc Bắc, thành phố Cam 
Ranh, Khánh Hòa

26/3/2023

1,01 Hồ Đăng Hải Chồng CMND 225663949 11/8/2020
CA tỉnh Khánh 
Hòa

TDP Hòa Do 6A, Cam 
Phúc Bắc, thành phố Cam 
Ranh, Khánh Hòa

1,02 Hồ Đăng Anh Quân Con trai
TDP Hòa Do 6A, Cam 
Phúc Bắc, thành phố Cam 
Ranh, Khánh Hòa

Còn nhỏ

1,03 Nguyễn Xuân Hồng Bố ruột CCCD 054054003620 25/10/2022
Cục CS QLHC 
Về TTXH

TDP Hòa Do 6A, Cam 
Phúc Bắc, thành phố Cam 
Ranh, Khánh Hòa

1,04 Võ Thị Sai Mẹ ruột CCCD 054158004357 5/12/2022
Cục CS QLHC 
Về TTXH

TDP Hòa Do 6A, Cam 
Phúc Bắc, thành phố Cam 
Ranh, Khánh Hòa

1,05
Nguyễn Thị Cẩm 
Phương

Chị gái CCCD 056181001531 24/4/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Thôn Tân Quý, Cam 
Thành Bắc, Cam Lâm, 
Khánh Hòa

1,06 Dương Thế Duật Anh rể CCCD 056079001358 24/4/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Thôn Tân Quý, Cam 
Thành Bắc, Cam Lâm, 
Khánh Hòa

1,07
Nguyễn Thị Cẩm 
Nhung

Chị gái CCCD 056179010612 28/6/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

TDP Hòa Do 6A, Cam 
Phúc Bắc, thành phố Cam 
Ranh, Khánh Hòa

1,08 Nguyễn Văn Tốt Anh rể CCCD 054072004079 28/6/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

TDP Hòa Do 6A, Cam 
Phúc Bắc, thành phố Cam 
Ranh, Khánh Hòa

1,09 Nguyễn Ngọc Thảo Anh trai CCCD 056086001808 28/6/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

TDP Hòa Do 6A, Cam 
Phúc Bắc, thành phố Cam 
Ranh, Khánh Hòa

1.10 Nguyễn Thị Hoan Chị dâu CMND 22533541 17/6/2020
CA tỉnh Khánh 
Hòa

TDP Hòa Do 6A, Cam 
Phúc Bắc, thành phố Cam 
Ranh, Khánh Hòa

1,11 Nguyễn Văn Bảy Em trai CMND 225813766 20/5/2014
CA tỉnh Khánh 
Hòa

TDP Hòa Do 6A, Cam 
Phúc Bắc, thành phố Cam 
Ranh, Khánh Hòa
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đốc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước 

   - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

1/ Họ và tên: Đinh Văn Hiếu 

2/ Giới tính: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/9/1972 

4/ Nơi sinh: Khánh Hòa 

5/ Số CCCD: 056072006264 Ngày cấp: 14/8/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC Về TTXH 

6/ Quốc tịch: Việt Nam 

7/ Dân tộc: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú: Thủy Tú, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa 

9/ Số điện thoại:  

10/ Địa chỉ email: 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT, 
kiêm Tổng Giám đốc 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: 

 + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 
cổ phần 

 + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stt Mã CK Họ tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có)

Mối 
quan hệ 
đối với 
công 

ty/người 
nội bộ

Loại 
hình 
Giấy 
NSH 

(CMND/
Passport

/ Giấy 
ĐKKD)

Số Giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 
của công 

ty/người nội 
bộ

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 

quan của 
công 

ty/người 
nội bộ

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 
liên quan 
đến mục 
13 và 14)

Ghi chú (về 
việc không 
có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 
khác)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Đinh Văn Hiếu

Thành 
viên 

HĐQT, 
kiêm 
TGĐ

CCCD 056072006264 14/8/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Thủy Tú, Vĩnh Thái, Nha 
Trang, Khánh Hòa

26/3/2023

1,01 Lê Thị Phụng Anh Vợ CMND 225139091 7/12/2013
CA tỉnh Khánh 
Hòa

Thủy Tú, Vĩnh Thái, Nha 
Trang, Khánh Hòa

1,02 Đinh Thị Lê Dung Con gái CCCD 056199011979 5/12/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Thủy Tú, Vĩnh Thái, Nha 
Trang, Khánh Hòa

1,03 Đinh Gia Thuận Con trai
Thủy Tú, Vĩnh Thái, Nha 
Trang, Khánh Hòa

Còn nhỏ

1,04 Đinh Văn Cúc Bố ruột CMND 220084560 30/7/2018
CA tỉnh Khánh 
Hòa

Thủy Tú, Vĩnh Thái, Nha 
Trang, Khánh Hòa

1,05 Nguyễn Thị Canh Mẹ ruột CMND 220084561 31/7/2018
CA tỉnh Khánh 
Hòa

Thủy Tú, Vĩnh Thái, Nha 
Trang, Khánh Hòa

1,06 Đinh Văn Cường Anh trai CCCD 056060002200 12/8/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Thủy Tú, Vĩnh Thái, Nha 
Trang, Khánh Hòa

1,07 Đinh Thị Thanh Em gái CCCD 056178006957 14/8/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Thủy Tú, Vĩnh Thái, Nha 
Trang, Khánh Hòa

1,08 Đinh Văn Thân Em trai CCCD 056079011551 14/8/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Thủy Tú, Vĩnh Thái, Nha 
Trang, Khánh Hòa
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1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đốc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước 

   - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

1/ Họ và tên: Đặng Duy Quyết 

2/ Giới tính: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/12/1953 

4/ Nơi sinh: Khánh Hòa 

5/ Số CCCD: 036053004807 Ngày cấp: 10/4/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC Về TTXH 

6/ Quốc tịch: Việt Nam 

7/ Dân tộc: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú: 32 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, 
Khánh Hòa 

9/ Số điện thoại:  

10/ Địa chỉ email: 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: 

 + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 
cổ phần 

 + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stt Mã CK Họ tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có)

Mối 
quan hệ 
đối với 
công 

ty/người 
nội bộ

Loại 
hình 
Giấy 
NSH 

(CMND/
Passport

/ Giấy 
ĐKKD)

Số Giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 
của công 

ty/người nội 
bộ

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 

quan của 
công 

ty/người 
nội bộ

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 
liên quan 
đến mục 
13 và 14)

Ghi chú (về 
việc không 
có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 
khác)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Đặng Duy Quyết
Thành 
viên 

HĐQT
CCCD 036053004807 10/4/2021

Cục CS QLHC 
Về TTXH

32 Dã Tượng, phường 
Vĩnh Nguyên, thành phố
Nha Trang, Khánh Hòa

26/3/2023

1,01 Trần Thị Thanh Vợ CCCD 036161006876 10/4/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

32 Dã Tượng, phường 
Vĩnh Nguyên, thành phố
Nha Trang, Khánh Hòa

1,02 Đặng Thị Thu Trang Con gái CMND 225184644 16/7/2020
CA tỉnh Khánh 
Hòa

32 Dã Tượng, phường 
Vĩnh Nguyên, thành phố
Nha Trang, Khánh Hòa

1,03 Đặng Thị Thanh Hòa Con gái CCCD 056184005571 28/9/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

32 Dã Tượng, phường 
Vĩnh Nguyên, thành phố
Nha Trang, Khánh Hòa

1,04 Đặng Duy Thắng Con trai Passport N 2431094 20/7/2021 Tokyo Đại sứ quán Việt Nam

1,05 Đặng Duy Chuân Bố ruột CCCD 036025002592 2/7/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Xóm 15, Giao Yến, Giao 
Thủy, Nam Định

1,06 Đặng Thị Lan Chị gái CCCD 036150017120 10/5/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Xóm 15, Giao Yến, Giao 
Thủy, Nam Định

1,07 Đặng Duy Chuẩn Em trai CCCD 036058010857 10/5/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Xóm 15, Giao Yến, Giao 
Thủy, Nam Định

1,08 Đặng Thị Huệ Em gái CCCD 036162013947 2/7/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Xóm 12, Giao Yến, 
Giao Thủy, Nam Định

1,09 Đặng Duy Cơ Em trai CCCD 036067002129 10/5/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Giao Yến, Giao Thủy, Nam 
Định

1.10
Nguyễn Thị Thùy 
Trang

Con dâu CMND 201493468 25/4/2017 CA Đà Nẵng
34 Trần Quang Khải, Sơn 
Trà, Đà Nẵng
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1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đốc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước 

   - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

1/ Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thiên 

2/ Giới tính: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh: 09/5/1990 

4/ Nơi sinh: Khánh Hòa 

5/ Số CCCD: 056090014741 Ngày cấp: 26/12/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC Về TTXH 

6/ Quốc tịch: Việt Nam 

7/ Dân tộc: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú: Phú Văn, Ninh Trung, Ninh Hoà, Khánh Hòa 

9/ Số điện thoại:  

10/ Địa chỉ email: 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Quốc Tế Holding 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT, 
kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: 

 + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 
cổ phần 

 + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stt Mã CK Họ tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có)

Mối 
quan hệ 
đối với 
công 

ty/người 
nội bộ

Loại 
hình 
Giấy 
NSH 

(CMND/
Passport

/ Giấy 
ĐKKD)

Số Giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 
của công 

ty/người nội 
bộ

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 

quan của 
công 

ty/người 
nội bộ

Lý do (khi 
phát sinh 
thay đổi 
liên quan 
đến mục 
13 và 14)

Ghi chú (về 
việc không 
có số Giấy 

NSH và các 
ghi chú 
khác)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Nguyễn Ngọc Thiên

Thành 
viên 

HĐQT, 
kiêm 

Người 
CBTT

CCCD 56090014741 26/12/2022
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Phú Văn, Ninh Trung, 
Ninh Hoà, Khánh Hòa

26/3/2023

1,01 Trịnh Thị Vui Vợ CCCD 066195026329 26/12/2022
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Phú Văn, Ninh Trung, 
Ninh Hoà, Khánh Hòa

1,02 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Con gái
Phú Văn, Ninh Trung, 
Ninh Hoà, Khánh Hòa

Còn nhỏ

1,03 Nguyễn Bảo Quân Con trai
Phú Văn, Ninh Trung, 
Ninh Hoà, Khánh Hòa

Còn nhỏ

1,04 Nguyễn Ngọc Thăng Bố ruột CCCD 056057006078 5/12/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Phú Văn, Ninh Trung, 
Ninh Hoà, Khánh Hòa

1,05 Phạm Thị Thịnh Mẹ ruột CCCD 056167009243 4/7/2022
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Phú Văn, Ninh Trung, 
Ninh Hoà, Khánh Hòa

1,06 Trịnh Đình Chiến Bố vợ CCCD 034062016450 28/6/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Ea Riêng, M'Drắk, Đắk 
Lắk

1,07 Hồ Thị Dùng Mẹ vợ CCCD 040161013350 28/6/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Ea Riêng, M'Drắk, Đắk 
Lắk

1,08 Nguyễn Thị Kim Thoa Em gái CCCD 056191015077 5/12/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Phú Văn, Ninh Trung, 
Ninh Hoà, Khánh Hòa

1,09 Lê Lưu Tấn Thanh Huy Em Rể CCCD 056088009684 21/9/2022
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Phú Lộc Đông 2, Thị trấn 
Diên Khánh, Diên Khánh, 
Khánh Hòa

1.10
Nguyễn Thị Kim 
Thuyền

Em gái CCCD 056195012887 5/12/2021
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Phú Văn, Ninh Trung, 
Ninh Hoà, Khánh Hòa

1,11 Kiều Quang Thoại Em Rể CMND 225150182 4/3/2014
CA tỉnh Khánh 
Hòa

Phú Ân Nam, Diên Khánh, 
Khánh Hòa

1,12 Nguyễn Ngọc Thoại Em Trai CCCD 056098010900 4/7/2022
Cục CS QLHC 
Về TTXH

Phú Văn, Ninh Trung, 
Ninh Hoà, Khánh Hòa
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